1

                 SỞ  GD&ĐT ĐĂKNÔNG                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG PTDTNT THCS & THPT                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               HUYỆN ĐẮK R’LẤP

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2018 – 2019

I.Tập thể
	STT
	Tên Tập thể
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	
	
	LĐTT
	Tập thể LĐTT
	Tập thể LĐXS
	Cờ thi đua UBND tỉnh
	Cờ thi đua Chính phủ
	

	1
	Tổ xã hội
	
	      TTLĐTT
	
	
	
	

	2.
	Tổ Tự nhiên
	
	TTLĐTT
	
	
	
	

	3.
	Tổ QLNT
	
	TTLĐTT
	
	
	
	

	4
	Tổ Văn phòng
	
	TTLĐTT
	
	
	
	

	5
	Trường PTDTNT THCS’&THPT H. ĐăkR’Lấp
	
	
	

TTLĐXS
	
	
	



II. Cá nhân
	STT
	Tên cá nhân
	Chức vụ
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	
	
	
	LĐTT
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc
	

	1
	Phạm Minh Khánh
	TTCM
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	2
	Phan Quang Tài
	TTQLNT
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	3
	Phan Anh Nga
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đình Dựng
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	5
	Kiều Thị Giang
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	6
	Hoàng Hoa Thúy
	GV
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	7
	Lê Thị Thu
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Hồng
	GV
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	9
	Trần Thị Hoa
	TTCM
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	10
	Hà văn Ba
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thành Chung
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	12
	Trần Xuân Nam
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	13
	Phạm Thị Hoài
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	14
	Lương Thị Hải Yến
	GV
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	15
	Nông Hoàng Phương
	GV
	LĐTT
	
	
	
	

	16
	Bùi Thị Yến
	Bí Thư Đoàn
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	17
	Đoàn Thị Thành Lý
	CTCĐ
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	18
	Nguyễn Ngọc Phong
	GV
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Tâm
	GV
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	20
	Võ Như Sơn 
	P.Hiệu Trưởng
	LĐTT
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Trung Kiên 
	P. Hiệu trưởng
	LĐTT
	
	
	
	

	22
	Trần Văn 
	Hiệu Trưởng
	LĐTT
	CSTĐCS
	
	
	

	23
	Tôn đức Hoàn
	TTVP
	LĐTT
	
	
	
	

	24
	Lê thị Thanh Bình
	Thư viện
	LĐTT
	
	
	
	

	25
	Lục thị Như
	Y tế 
	LĐTT
	
	
	
	

	26
	Phạm Thị Chinh
	Văn Thư
	LĐTT
	
	
	
	

	27
	Lê Văn thụ
	Kế Toán 
	LĐTT
	
	
	
	

	28
	Lê Đình Tuấn 
	Bảo vệ 
	LĐTT
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Nhung
	Cấp dưỡng 
	LĐTT
	
	
	
	

	30
	Lê Thị Thủy
	Cấp dưỡng 
	LĐTT
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Cấp dưỡng 
	LĐTT
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Thúy 
	Cấp dưỡng 
	LĐTT
	
	
	
	



III. Hình thức khen thưởng
1. Cá nhân: 
	STT
	Tên cá nhân
	Chức vụ
	Hình thức khen thưởng
	Ghi chú

	
	
	
	Giấy khen
	Bằng khen UBND tỉnh
	Bằng khen Bộ     GD& ĐT
	

	1
	Phạm Minh Khánh
	TTCM
	X
	
	
	

	2
	Phan Quang Tài
	TTQLNT
	X
	
	
	

	3
	Phan Anh Nga
	GV
	X
	
	
	

	4
	Nguyễn Đình Dựng
	GV
	X
	
	
	

	5
	Kiều Thị Giang
	GV
	X
	
	
	

	6
	Hoàng Hoa Thúy
	TPT Đội 
	X
	
	
	

	7
	Lê Thị Thu
	GV
	X
	
	
	

	8
	Lê Thị Hồng
	GV
	X
	
	
	

	9
	Trần Thị Hoa
	TTCM
	x
	
	
	

	10
	Hà văn Ba
	GV
	x
	
	
	

	11
	Nguyễn Thành Chung
	GV
	x
	
	
	

	12
	Trần Xuân Nam
	GV
	x
	
	
	

	13
	Phạm Thị Hoài
	GV
	x
	
	
	

	14
	Lương Thị Hải Yến
	GV
	x
	
	
	

	15
	Nông Hoàng Phương
	GV
	x
	
	
	

	16
	Bùi Thị Yến
	Bí Thư Đoàn
	x
	
	
	

	17
	Đoàn Thị Thành Lý
	CTCĐ
	x
	Bằng khen UBND
	
	

	18
	Nguyễn Ngọc Phong
	GV
	x
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Tâm
	GV
	x
	Bằng khen UBND
	
	

	20
	Võ Như Sơn 
	P.Hiệu Trưởng
	x
	
	
	

	21
	Nguyễn Trung Kiên 
	P. Hiệu trưởng
	x
	
	
	

	22
	Trần Văn 
	Hiệu Trưởng
	x
	
	
	

	23
	Tôn đức Hoàn
	TTVP
	x
	
	
	

	24
	Lê thị Thanh Bình
	Thư viện
	x
	
	
	

	25
	Lục thị Như
	Y tế 
	x
	
	
	

	26
	Phạm Thị Chinh
	Văn Thư
	x
	
	
	

	27
	Lê Văn thụ
	Kế Toán 
	x
	
	
	

	28
	Lê Đình Tuấn 
	Bảo vệ 
	x
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Nhung
	Cấp dưỡng 
	x
	
	
	

	30
	Lê Thị Thủy
	Cấp dưỡng 
	x
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Cấp dưỡng 
	x
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Thúy 
	Cấp dưỡng 
	x
	
	
	



2. Tập thể:
	STT
	Tên tập thể
	Hình thức khen
	Ghi chú

	
	
	  Giấy khen
	Bằng khen UBND tỉnh
	Bằng khen Bộ GD&ĐT
	Bằng khen của chính phủ
	

	1
	Tổ xã hội
	X
	
	
	
	

	2
	Tổ Tự nhiên
	X
	
	
	
	

	3
	Tổ QLNT
	X
	
	
	
	

	4
	Tổ Văn phòng
	X
	
	
	
	

	5
	Trường PTDTNT THCS’&THPT H ĐăkR’Lấp
	
	
X
	
	
	


Tổng hợp:                                                                                                                  Đắk R’lấp, ngày 07 tháng 11 năm 2018
1. Cá nhân                                                                                                                                                                     CT.HĐTĐ-KT 
-BKUBND:02                                                              
-CSTĐCS:  12  
-LĐTT: 32   
2. Tập thể                                                                                                                                                                        Trần Văn 
-LĐTT 04
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